Phụ lục 10:

Chương trình bổ túc máy trưởng hạng ba

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2009/TT-BGTVT

 ngày 30  tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Tên nghề: Máy tàu thuỷ
Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa.

Số lượng môn học, môđun đào tạo: 5

Bằng cấp sau tốt nghiệp: Bằng máy trưởng hạng ba

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức:


Hiểu được nguyên lý cấu tạo của động cơ; nắm được đặc điểm cấu tạo của vật liệu chế tạo và quá trình hoạt động của động cơ; hiểu một cách cơ bản về cơ học, về điện, về vật liệu kim loại, đọc và vẽ được những chi tiết đơn giản để miêu tả hình dáng kích thước, nắm bắt được về an toàn, về cấu trúc tàu; nắm chắc về quy trình và sử dụng thành thạo các hệ thống động lực trên tàu; phát hiện được nguyên nhân hư hỏng thông thường của động cơ; biết tính toán hiệu quả kinh tế khi sử dụng động cơ.

2. Kỹ năng:

Chỉ huy và hướng dẫn thợ máy thực hành nhiệm vụ của người máy trưởng; sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ cho động cơ; phát hiện chính xác các hiện tượng hư hỏng để đề ra các phương án sửa chữa; có nhiệm vụ lập kế hoạch sửa chữa, mua sắm thiết bị, phụ tùng thay thế.

3. Thái độ, đạo đức nghề nghiệp:

Có thái độ nghề nghiệp đúng mực, có trách nhiệm về công việc được giao, lao động có kỷ luật, chất lượng và hiệu quả; có tinh thần vượt khó, có tinh thần tương thân, tương ái, có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.
II. THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC

Thời gian của khóa học: 390 giờ, bao gồm:

1. Thời gian các hoạt động chung: 15 giờ

2. Thời gian học tập: 375 giờ, trong đó:

a) Thời gian thực học: 360 giờ

b) Thời gian ôn, thi kết thúc khóa học: 15 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔDUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian 
đào tạo (giờ)

	MH 01
	Vẽ kỹ thuật
	30

	MH 02
	Điện tàu thuỷ
	45

	MD 03
	Máy tàu thủy và bảo dưỡng, sửa chữa máy tàu thủy 
	135

	MH 04
	Kinh tế vận tải
	30

	MD 05
	Thực hành vận hành máy tàu thuỷ
	120

	Tổng cộng
	360


IV. THI KẾT THÚC KHOÁ HỌC

1. Kiểm tra kết thúc môn học:

Người học phải có số giờ học tối thiểu từ 80% trở lên sẽ được dự kiểm tra kết thúc môn học, các môn học phải đạt điểm trung bình từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10) sẽ được dự thi kết thúc khoá học.

2. Thi kết thúc khoá học:
	STT
	Môn thi
	Hình thức thi

	1
	Máy tàu thuỷ
	Vấn đáp

	2
	Điện tàu thuỷ
	Vấn đáp

	3
	Vận hành máy, điện
	Thực hành


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔĐUN ĐÀO TẠO
1. Tên môn học : VẼ KỸ THUẬT
a) Mã số: MH 01

b) Thời gian: 30 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môn học này, người học có khả năng nắm vững được kiến thức vẽ kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn trình bày vẽ kỹ thuật theo TCVN; đọc và vẽ được vật thể đơn giản, trình bày bằng phương pháp hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt; biết phân loại bản vẽ chi tiết và sơ đồ ký hiệu hình biểu diễn quy ước.

d) Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	   1
	Chương I: Vật liệu, dụng cụ và cách sử dụng
	2

	   1.1
	Vật liệu vẽ và cách sử dụng
	

	   1.2
	Dụng cụ vẽ và cách sử dụng
	

	   2
	Chương II: Tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật
	3

	   2.1
	Khổ giấy
	

	   2.2
	Khung bản vẽ và khung tên
	

	   2.3
	Tỷ lệ  
	

	   2.4
	Đường nét 
	

	   2.5
	Chữ viết 
	

	   2.6
	Ghi kích thước
	

	   3
	Chương III: Vẽ hình học
	4

	   3.1
	Dựng hình cơ bản
	

	   3.2
	Chia đều đường tròn
	

	   3.3
	Vẽ một số đường cong hình học
	

	   3.4
	Đường thân khai
	

	   4
	Chương IV: Hình chiếu vuông góc
	10

	   4.1
	Khái niệm về các phép chiếu
	

	   4.2
	Hình chiếu của điểm, đường thẳng và mặt phẳng
	

	   4.3
	Hình chiếu của khối hình học
	

	   4.4
	Kích thước của khối hình học
	

	   5
	Chương V: Hình chiếu của vật thể
	10

	   5.1
	Các loại hình chiếu
	

	   5.2
	Vẽ hình chiếu vật thể
	

	   5.3
	Ghi kích thước của vật thể
	

	   5.4
	Đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể
	

	Kiểm tra kết thúc môn học
	1

	Tổng cộng
	30


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

Căn cứ vào giáo trình vẽ kỹ thuật và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học.
2. Tên môn học : ĐIỆN TÀU THUỶ
a) Mã số: MH 03

b) Thời gian: 45 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môn học này, người học có khả năng hiểu được ý nghĩa các đại lượng trong mạch điện và mối quan hệ giữa các đại lượng trong mạch điện; biết mắc một số mạch điện cơ bản và cách đo điện áp, đo dòng điện của mạch; biết ứng dụng các hiện tượng điện từ cơ bản để nghiên cứu máy điện, khí cụ điện; biết đấu các mạch điện đơn giản trên tàu và lập được quy trình sử dụng; làm được công việc chăm sóc thường xuyên đối với ắc quy, máy điện, khí cụ điện trên tàu; biết khắc phục một số sự cố thông thường khi sử dụng mạch điện.

d) Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	   1
	Chương I: Hệ thống kiến thức kỹ thuật điện
	13

	   1.1
	Khái niệm cơ bản về mạch điện
	

	   1.2
	Một số hiện tượng  điện từ cơ bản
	

	   2
	Chương II: Điện tàu thuỷ
	30

	   2.1
	Ắc quy axít
	

	   2.2
	Máy điện trên tàu thuỷ
	

	   2.3
	Mạch điện trên tàu thuỷ
	

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	2

	Tổng cộng
	45


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình điện tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình, vật thật ngay tại xưởng thực hành điện và các hệ thống điện trên tàu.
3. Tên môđun: MÁY TÀU THUỶ VÀ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY TÀU THUỶ 
a) Mã số: MD 03

b) Thời gian: 135 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môđun này, người học có khả năng nắm được những kiến thức cơ bản về động cơ diezen, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các máy phụ phục vụ cho động cơ đặt trên tàu; biết cách sử dụng, chăm sóc và bảo quản, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong quá trình khai thác động cơ diezen; nắm bắt được các kỹ năng tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng thông thường của động cơ; biết chăm sóc, bảo quản, bảo dưỡng tốt các hệ thống đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác động cơ.

d) Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	   1
	Chương I: Nguyên lý hoạt động của động cơ diezen
	12

	   1.1
	Một số nhãn hiệu của động cơ
	

	   1.2
	Nguyên lý hoạt động của động cơ diezen 4 kỳ
	

	   1.3
	Động cơ diezen 2 kỳ
	

	   1.4
	So sánh ưu nhược điểm của động cơ diezen 4 kỳ với động cơ diezen 2 kỳ
	

	   1.5
	Tăng áp cho động cơ (mục đích, phương pháp)
	

	   2
	Chương II: Cấu tạo, quy trình tháo lắp động cơ
	15

	   2.1
	Cấu tạo phần tĩnh
	

	   2.2
	Cấu tạo phần  động
	

	   2.3
	Công tác chuẩn bị tháo lắp động cơ 
	

	   2.4
	Quy trình tháo lắp động cơ trong trường hợp động cơ có hai nửa đầu to biên lắp bằng bulông êcu, bulông gugiông
	

	   2.5
	Quy trình tháo lắp động cơ trong trường hợp hai nửa đầu to lắp bằng chốt hình côn
	

	   3
	Chương III: Các loại dụng cụ đo lường, các loại dấu, kẹp chì, zoăng đệm, phanh hãm và cách sử dụng
	17

	   3.1
	Căn lá (dơdocăn)
	

	   3.2
	Thước cặp
	

	   3.3
	Panme đo ngoài, đo trong
	

	   3.4
	Đồng hồ đo
	

	   3.5
	Mục đích của việc đánh dấu và cách đánh dấu
	

	   3.6
	Công dụng của kẹp chì và cách kẹp chì
	

	   3.7
	Công dụng của các loại phanh hãm và cách lắp phanh
	

	   3.8
	Các loại zoăng đệm và cách sử dụng
	

	   4
	Chương IV: Quy trình tháo, kiểm tra, sửa chữa, lắp ráp nắp xilanh và cụm piston - biên
	16

	   4.1
	Quy trình tháo, lắp nắp xilanh và cụm piston - biên 
	

	   4.2
	Kiểm tra các dạng hư hỏng của nắp xilanh, cụm piston -biên và các phương án sửa chữa 
	

	   4.3
	Những sự cố có thể xảy ra trong quá trình lắp ráp, sửa chữa, vận hành và biện pháp khắc phục 
	

	   5
	Chương V: Hệ thống phân phối khí
	10

	   5.1
	Cụm supap (nhiệm vụ, yêu cầu, cấu tạo)
	

	   5.2
	Các phương pháp điều chỉnh khe hở nhiệt su páp
	

	   5.3
	Phương pháp xác định góc nạp, thải khí 
	

	   5.4
	Con đội, đòn gánh, đũa đẩy (phân loại, công dụng)
	

	   5.5
	Vít điều chỉnh khe hở nhiệt
	

	   5.6
	Trục cam (nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo)
	

	   5.7
	Giới thiệu các phương pháp dẫn động trục cam
	

	   6
	Chương VI: Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diezen
	22

	   6.1
	Bơm cao áp (nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại)
	

	   6.2
	Bơm cao áp kiểu BOS (cấu tạo, nguyên lý hoạt động)
	

	   6.3
	Bộ điều tốc (công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động)
	

	   6.4
	Bộ phun nhiên liệu
	

	   6.5
	Các kiểu buồng cháy (buồng cháy thống nhất, buồng cháy ngăn cách: cấu tạo, ưu nhược điểm)
	

	   6.6
	Bơm chuyển nhiên liệu (bơm chuyển nhiên liệu kiểu piston, bơm chuyển nhiên liệu kiểu phiến gạt: sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động)
	

	   6.7
	Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bơm chuyển nhiên liệu
	

	   6.8
	Kiểm tra góc phun sớm nhiên liệu
	

	   6.9
	Đặt bơm cao áp
	

	   6.10
	Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	

	   7
	Chương VII: Hệ thống bôi trơn - làm mát
	

	   7.1
	Hệ thống bôi trơn 
	

	   7.2
	Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bơm dầu nhờn
	

	   7.3
	Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bầu mát
	16

	   7.4
	Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa các loại bầu lọc
	

	   7.5
	Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	

	   7.6
	Hệ thống làm mát
	

	   7.7
	Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bơm nước
	

	   7.8
	Tháo, lắp, kiểm tra, sửa chữa bầu mát
	

	   8
	Chương VIII: Hệ thống khởi động - đảo chiều
	10

	   8.1
	Yêu cầu của hệ thống khởi động bằng không khí nén
	

	   8.2
	 Hệ thống khởi động bằng không khí nén kiểu trực tiếp (sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động)
	

	   8.3
	 Hệ thống khởi động bằng không khí nén kiểu gián tiếp (sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động) 
	

	   8.4
	Máy nén khí 1 cấp (sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động) 
	

	   8.5
	Bình chứa khí nén
	

	   8.6
	Mục đích của đảo chiều, các phương pháp đảo chiều
	

	   8.7
	Hộp số ma sát cơ giới (cấu tạo, nguyên lý hoạt động) 
	

	   8.8
	Quy trình tháo hộp số ma sát cơ giới
	

	   8.9
	Kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng nhỏ 
	

	   8.10
	Quy trình lắp ráp hộp số ma sát cơ giới
	

	   8.11
	Những hư hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	

	   9
	Chương IX: Chăm sóc, bảo quản và vận hành động cơ
	10

	   9.1
	Những hiện tượng không bình thường khi động cơ đang làm việc; nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
	

	   9.2
	Những hiện tượng khói xả không bình thường; nguyên nhân, biện pháp khắc phục.
	

	   9.3
	Nhận, bảo quản nhiên liệu, dầu nhờn trên tàu, cách thay dầu nhờn
	

	   9.4
	Quy trình vận hành động cơ sau sửa chữa
	

	   10
	Chương X: Nhiệm vụ của máy trưởng
	2

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	5

	Tổng cộng
	135


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình các loại máy tàu thủy ngay tại xưởng thực hành máy và các hệ thống máy trên tàu thuỷ.
4. Tên môn học: KINH TẾ VẬN TẢI
a) Mã số: MH 04

b) Thời gian: 30 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môn học này, người học có khả năng nắm được những vấn đề cơ bản trong quá trình vận chuyển hàng hoá và hành khách; biết phương pháp tính toán một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế vận tải.

d) Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Thời gian
 đào tạo (giờ)

	   1
	Chương I: Vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành vận tải đường thủy nội địa
	3

	   1.1
	Vị trí, vai trò 
	

	   1.2
	Đặc điểm 
	

	   2
	Chương II: Những hình thức công tác của đoàn tàu vận tải
	5

	   2.1
	Chuyến đi
	

	   2.2
	Chuyến đi vòng tròn
	

	   3
	Chương III: Các chỉ tiêu vận chuyển hàng hoá và hành khách
	7

	   3.1
	Các chỉ tiêu vận chuyển hàng hoá 
	

	   3.2
	Các chỉ tiêu vận chuyển hành khách
	

	   4
	Chương IV: Năng suất lao động và năng suất phương tiện
	7

	   4.1
	Khái niệm 
	

	   4.2
	Cách tính 
	

	   5
	Chương V: Cách tính nhiên liệu cho một chuyến đi
	6

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	2

	Tổng cộng
	30


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình kinh tế vận tải, các quy định về vận tải đường thủy nội địa và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành đo mớn nước, khai thác các bài toán về kinh tế vận tải trong một chuyến đi vòng tròn trên các tàu huấn luyện.
5. Tên môn học: THỰC HÀNH VẬN HÀNH MÁY TÀU THỦY
a) Mã số: MD 05

b) Thời gian: 120 giờ

c) Mục tiêu: Học xong môn học này, người học có khả năng vận hành thành thạo động cơ diezen tàu thuỷ theo quy trình vận hành, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định, an toàn và có hiệu quả; biết cách kiểm tra, khắc phục một số hư hỏng trong quá trình vận hành động cơ.

d) Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Thời gian đào tạo (giờ)

	   1
	Chương I: Quy trình vận hành động cơ
	45

	   1.1
	Công tác chuẩn bị trước khi khởi động động cơ
	

	   1.2
	Khởi động động cơ
	

	   1.3
	Những công việc cần phải làm trước và sau khi ngừng động cơ
	

	   2
	Chương II: Chăm sóc và sử dụng các hệ thống phục vụ động cơ
	66

	   2.1
	Chăm sóc và sử dụng hệ thống phân phối khí
	

	   2.2
	Chăm sóc và sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu
	

	   2.3
	Chăm sóc và sử dụng hệ thống bôi trơn
	

	   2.4
	Chăm sóc và sử dụng hệ thống làm mát
	

	   2.5
	Chăm sóc và sử dụng hệ thống ly hợp và đảo chiều
	

	   2.6
	Chăm sóc và sử dụng hệ thống trục chân vịt
	

	   3
	Chương III: Hồ sơ kỹ thuật
	3

	   3.1
	Lý lịch động cơ, cách sử dụng và bảo quản
	

	   3.2
	Biên bản kỹ thuật
	

	   3.3
	Nhật ký và cách ghi nhật ký
	

	Kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học
	6

	Tổng cộng
	120


đ) Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học:

- Căn cứ vào giáo trình máy tàu thủy và các tài liệu tham khảo đưa ra nội dung các bài học lý thuyết;

- Tổ chức cho người học thực hành, quan sát mô hình các loại máy tàu thủy ngay tại xưởng thực hành máy và các hệ thống máy trên tàu thuỷ.
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